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	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên bài: bài số 3
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật dân sự
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật dân sự.

- Phân biệt được quyền nhân thân, quyền sở hữu 
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật dân sự.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật dân sự. 

- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

       Số học sinh vắng:…… 


      Tên: ………………………………………………………………………………….
      Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

2.1.1.Khái niệm

2.1.2.Đối tượng điều chỉnh

Quan hệ tài sản

Quan hệ nhân thân

2.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự
- Phương pháp thỏa thuận

- Phương pháp tự định đoạt

- Phương pháp tự chịu trách nhiệm
2. 2 Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự
Mang tính pháp chế

Thể hiện bản chất của Bộ luật Dân sự

Thể hiện bản sắc, truyền thống của dân tộc
2.3 Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự
2.3.1 Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

2.3.1.1. Quyền sở hữu

2.3.1.2. Quyền sử dụng

2.3.1.3. Quyền định đoạt

2.3.1.4. Quyền nhân thân

2.3.2. Quyền thừa kế

2.3.2.1. Khái niệm

2.3.2.2.Thừa kế theo di chúc
2.3.2.3.Thừa kế theo pháp luật

2.3.2.4.Thừa kế thế vị
Thảo luận
	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích 

-Sự khác nhau giữa Quan hệ tài sản và Quan hệ nhân thân?
Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích 

-chủ sở hữu có mấy quyền năng? Dựa vào quyền nào để xác định chủ sở hữu?

Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe 

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	20 phút

20 phút

35phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
TRẦN VĂN LƯỢNG


	
	

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên bài: bài số 02
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật dân sự (tiếp theo) - Pháp luật hành chính 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được những vấn đề liên quan đến hợp đồng dân sự...

- Phân biệt được các loại hợp đồng dân sự… 
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành hợp đồng dân sự.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật dân sự. 

- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

       Số học sinh vắng:…… 


      Tên: ………………………………………………………………………………….
      Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.3.3. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền chuyển giao công nghệ

2.3.4. Hợp đồng
Khái niệm

Đặc điểm của hợp đồng

Phân loại hợp đồng

Hình thức của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng
2.3.1. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng

Nguyên tắc giao kết

Nguyên tắc thực hiện
2.3.2. Chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

2.3.3.Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

2.3.4. Các loại hợp đồng dân sự thông dụng

Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản
2.3.5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Pháp luật tố tụng dân sự  

Thảo luận
	Thuyết trình Giải thích
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

Giải thích

Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	20 phút

20 phút

35phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                          TRẦN VĂN LƯỢNG 



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên bài: bài số 02 & 03
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Pháp luật hành chính (tiếp theo) – Pháp luật hình sự
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

    - Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật hành chính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về pháp luật hành chính.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

       Số học sinh vắng:…… 


      Tên: ………………………………………………………………………………….
      Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Pháp luật hành chính là gì? 
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
2.1.1. Khái niệm điều chỉnh của luật hành chính
-Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý nhà nước

2.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính
-Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành

-Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan

-Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước

2.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương”, một bên ra lệnh, một bên chấp hành
Kiểm tra

	Đặt câu hỏi
Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình

Giải thích

Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là thỏa thuận?
Quan sát HS-SV
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

HS –SV làm bài
	10 phút

25 phút

45phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là gì?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Các cá nhân và tổ chức làm trong bộ máy nhà nước đều được quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
TRẦN VĂN LƯỢNG


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên bài: bài số 02 & 03
Thực hiện ngày........tháng......năm............


	
	


Tên bài: Pháp luật hình sự
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự.
- Nhận biết được đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự với các luật khác. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Bộ luật Hình sự.
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn.
- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  5 phút

       Số học sinh vắng:…… 


      Tên: ………………………………………………………………………………….
      Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự là gì?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh Bộ luật Hình sự
a. Khái niệm:

-Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm, đồng thời quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm ấy.
b. Đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự
-Là các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội khi người đó thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà hành vi này được quy định là tội phạm trong Bộ luật Hình sự

c. Phương pháp điều chỉnh Bộ luật Hình sự: 

Dùng phương pháp quyền uy mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm, do vậy nhà nước dùng quyền lực của mình để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội 
	Thuyết trình Giải thích
 Đặt câu hỏi
Thuyết trình

Giải thích

- quan hệ giữa nhà nước và người thực hiện hành vi xã hội mà hành vi này không được quy định trong Bộ luật Hình sự có là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự không?
Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi
Bộ luật Hình sự dùng phương pháp thỏa thuận để điều chỉnh đúng không?

-Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	15 phút

9phút

10phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trình bày phương pháp điều chỉnh Bộ luật Hình sự và giải thích tại sao áp dụng phương pháp này?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Các quan hệ trong XH đều là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).


III. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các quan hệ trong XH đều là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự.
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự
2.2.1.Tội phạm
a. Khái niệm tội phạm (Điều 8/BLHS/2017)
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm…
b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm

-Tính nguy hiểm cho xã hội

-Tính có lỗi của tội phạm

-Tính trái pháp luật hình sự

-Tính phải chịu hình phạt

c. Phân loại tội phạm

Tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm nghiêm trọng

Tội phạm rất nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

d. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
Sự kiện bất ngờ; Phòng vệ chính đáng; Tình thế cấp thiết; Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội; Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ…
Thảo luận
	Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình

Giải thích

Ví dụ
Thuyết trình

Giải thích

Thuyết trình

Giải thích

Ví dụ

-Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và nêu những thắc mắc
Lắng nghe và nêu những thắc mắc
Lắng nghe và nêu những thắc mắc
thảo luận
	10 phút

10 phút

10 phút

35phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tội phạm là gì? Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.

Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	3 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	
	


IV. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2.2. Hình phạt
Khái niệm: Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước

Mục đích của hình phạt

không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

Hệ thống hình phạt

-Hình phạt chính: hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình
-Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định
Thảo luận

	Thuyết trình Giải thích
Thuyết trình

Giải thích

Đàm thoại

Thuyết trình

Giải thích

-Đưa ra tình huống

- tổng kết
	Lắng nghe và nêu những thắc mắc
Lắng nghe và trả lời những câu hỏi
Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	10 phút

10 phút

10 phút

45phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên hình phạt bổ sung nào?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

HS trả lời nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao
	Hình phạt bổ sung là hình phạt được tuyên độc lập với hình phạt chính.
Đối với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể tuyên một hình phạt bổ sung.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
TRẦN VĂN LƯỢNG



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên bài: bài số 01 - 02 & 03
Thực hiện ngày........tháng......năm............
Ôn tập – kiểm tra
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